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Câu 1: (6 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị xã hội có quyền thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc.
b/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động. 
c/ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.

d/ Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền.
e/ Chỉ có pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người.

f/ Luật Dạy nghề quy định có 2  cấp trình độ dạy nghề.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày chứng minh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
Câu 3: (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày và phân tích tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
Bùi Thành Dũng
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I
NĂM HỌC:  2017 – 2018


 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  18T4 
 Ngày thi:  __ / __ / 2018

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị xã hội có quyền thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc.
b/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động. 
c/ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.

d/ Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền.

e/ Chỉ có pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người.

f/ Luật Dạy nghề quy định có 2  cấp trình độ dạy nghề.
	6,0

	
	a
	 - Nhận định trên là Sai 
 - Tại vì:  nhà nước là tổ chức duy nhất được phép ban hành các loại thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc.
	0.5

0.5



	
	b
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Cá nhân từ đủ 18 tuổi mới có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là Sai
-Tại vì:  Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị; nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của nhà nước
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động không chỉ có nghĩa vụ mà còn có không có quyền như:  được làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động, được nhận lương…
	0.5

0.5



	
	e
	- Nhận định trên là sai

- Tại vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật, hành vi con người cũng còn chịu sự  điều chỉnh bởi phong tục tập quán, quy phạm đạo đức…
	0.5

0.5



	
	f
	- Nhận định trên là Sai
- Tại vì: Luật Dạy nghề quy định có 3 cấp trình độ dạy nghề: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề.
	0.5

0.5
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	Anh (chị) hãy trình bày chứng minh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
	2,0

	
	a.
	Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc thể hiện dưới 4 hình thức cơ bản sau đây:

+ Xây dựng một cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thiết lập và củng cố đại đoàn kết dân tộc

+ Toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm các tổ chức Đảng, Công đoàn, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc... đều coi việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước Việt Nam thống nhất là mục tiêu chung, là nguyên tắc hoạt động của tổ chức mình.
	0.5

0.5

	
	b.
	+ Nhà nước luôn ưu tiên dân tộc ít người, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để các dân tộc giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển trên cơ sở hợp tác đoàn kết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Chú ý hoàn cảnh của mỗi địa phương để xây dựng bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, đầy đủ tính phong phú mà vẫn nhất quán, thống nhất.
	0.5

0.5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích tác hại của tham nhũng đối với xã hội
	2,0

	
	a
	Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực mà từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Hành vi tham nhũng còn xảy ra trong một số chương trình trợ cấp cho thương binh, các gia đình chính sách; tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã hội.
	0.5

0.5



	
	b
	Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm hơn, đó là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch chống phá chế độ, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta; làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế.
	0.5

0.5




_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Bùi Thành Dũng
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